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Hộ cận 

nghèo

Nhân 

khẩu

 Số gạo 

(15kg/NK 

Số tiền 
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Tổng số 

gạo
Tổng số tiền

1 Thị trấn Mỹ An 247 920 102 340 5.100 76.500.000 145 580 8.700         130.500.000 13.800 207.000.000

2 Xã Hưng Thạnh 179 636 71 225 3.375 50.625.000 108 411 6.165         92.475.000 9.540 143.100.000

3 Xã Trường Xuân 126 510 46 176 2.640 39.600.000 80 334 5.010         75.150.000 7.650 114.750.000

4 Xã Mỹ Hòa 233 844 79 266 3.990 59.850.000 154 578 8.670         130.050.000 12.660 189.900.000

5 Xã Tân Kiều 189 675 60 184 2.760 41.400.000 129 491 7.365         110.475.000 10.125 151.875.000

6 Xã Đốc Binh Kiều 149 546 61 219 3.285 49.275.000 88 327 4.905         73.575.000 8.190 122.850.000

7 Xã Mỹ An 178 657 30 93 1.395 20.925.000 148 564 8.460         126.900.000 9.855 147.825.000

8 Xã Phú Điền 76 222 39 102 1.530 22.950.000 37 120 1.800         27.000.000 3.330 49.950.000

9 Xã Thanh Mỹ 147 555 60 198 2.970 44.550.000 87 357 5.355         80.325.000 8.325 124.875.000

10 Xã Mỹ Quí 110 393 50 180 2.700 40.500.000 60 213 3.195         47.925.000 5.895 88.425.000

11 Xã Mỹ Đông 68 287 5 26 390 5.850.000 63 261 3.915         58.725.000 4.305 64.575.000

12 Xã Láng Biển 128 522 35 121 1.815 27.225.000 93 401 6.015         90.225.000 7.830 117.450.000

13 Xã Thạnh Lợi 81 302 24 91 1.365 20.475.000 57 211 3.165         47.475.000 4.530 67.950.000

1.911 7.069 662 2.221 33.315 499.725.000 1.249 4.848 72.720       1.090.800.000 106.035 1.590.525.000Tổng cộng

Tổng số Hộ nghèo, Hộ cận 

nghèo

PHỤ LỤC

HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số        /UBND-TCKH ngày        tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tháp Mười)

STT
UBND các xã, thị 

trấn

Tổng số Hộ nghèo Hộ cận nghèo

ĐVT: Đồng
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